
Dự toán Cùng kỳ
A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA 
BÀN

            1.373.602                580.558 42% 30%

I Thu cân đối NSNN             1.373.602                499.840 36% 38%
Thu nội địa (trên địa bàn)                799.800                208.865 26% 31%

Thu viện trợ (bổ sung từ ngân sách cấp trên)                573.803                290.972 51% 45%

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên                          -                             3 0%

II
Thu chuyển nguồn, kết dư năm trước 
chuyển sang

                 80.719 

Thu chuyển nguồn                  80.719 

Thu kết dư                          -   

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN             1.271.062                493.527 39% 33%
I Tổng chi cân đối ngân sách huyện             1.271.062                493.527 39% 33%
1 Chi đầu tư phát triển                344.000                199.580 58% 31%

2 Chi thường xuyên                894.641                293.946 33% 36%

3 Dự phòng ngân sách                  25.486 0%

4 Chi bổ sung mục tiêu ngân sách xã

5 Chi nộp ngân sách cấp trên                          -   

6 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương                    6.936 

III
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS 
cấp tỉnh

                         -   

So sánh

Đơn vị: triệu đồng

Biểu số 93/CK - NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND huyện)

STT Nội Dung Dự toán năm Số thực hiện



Dự toán Cùng kỳ
A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG THU NSNN TRÊN 
ĐỊA BÀN

              1.442.194                  580.558 40% 28%

I Thu nội địa (trên địa bàn)                  799.800                  208.865 26% 27%

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
                 180.000                    46.574 26% 21%

4 Thuế thu nhập cá nhân                    28.000                    12.138 43% 36%

6 Lệ phí trước bạ                    52.000                    12.863 25% 22%

7 Thu phí, lệ phí                     8.000                     4.605 58% 44%

8 Các khoản thu về nhà, đất                  455.400                  114.454 25% 28%

-
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
                    4.000                        255 6% 7%

- Thu tiền sử dụng đất                  450.000                  114.141 25% 28%

-
Tiền cho thuê đất, thuê mặt 
nước

                    1.400                          58 4% 4%

10 Thu khác ngân sách                    19.500                    15.875 81% 68%

11
Thu từ quỹ đất công ích, hoa 

lợi công sản khác
                    4.600                        885 19% 18%

12
Thu cấp quyền khai thác 

khoáng sản
                       300                        453 151% 152%

II
Thu viện trợ (bổ sung từ 
ngân sách cấp trên)

                 573.803                  290.972 51% 45%

III
Thu chuyển nguồn, kết dư 
năm trước chuyển sang

                   68.591                    80.719 13%

IV
Thu từ ngân sách cấp dưới 
nộp lên

                           3 0%

B
THU NGÂN SÁCH 
HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 
THEO PHÂN CẤP

                          -                    177.735 #DIV/0! 27%

1 Từ các khoản thu phân chia                  139.662 #DIV/0! 37%

2
Các khoản thu ngân sách 

huyện được hưởng 100%
                   38.072 #DIV/0!

So sánh với dự toán
Đơn vị: Triệu đồng

Biểu số 94/CK - NSNN
THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG NĂM 2024

STT Nội Dung Dự toán năm Số thực hiện

(Kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND huyện)



Dự toán Cùng kỳ
A B 1 2 3=2/1 4
. TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN                1.271.062                   493.527 39% 33%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN                1.271.062                   493.527 39% 33%

I Chi đầu tư phát triển                   344.000                   199.580 58% 31%
1 Chi đầu tư cho các dự án                   344.000                   199.580 58% 31%
II Chi thường xuyên                   894.641                   293.946 33% 36%
1 Chi giáo dục 515.851                   182.204 35% 40%

2 Chi đào tạo và dạy nghề 2.051                          457 22% 24%

4 Chi y tế, dân số và gia đình 17.452                       1.870 11% 9%

5 Chi văn hóa thông tin 8.466                       1.102 13% 8%

6 Chi phát thanh, truyền hình 3.406                          661 19% 17%

7 Chi thể dục thể thao 2.051                          783 38% 41%

8 Chi bảo vệ môi trường 9.179                          943 10% 10%

9 Chi hoạt động kinh tế 64.865                       3.705 6% 9%

10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
159.187                     62.264 39% 39%

11 Chi bảo đảm xã hội 84.966                     33.754 40% 41%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 
MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP 
TRÊN

                            -   

So sánh 

Biểu số 95/CK - NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 3 THÁNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

Số thực hiệnSTT Nội Dung Dự toán năm
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